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Huyện Tuy Phước 0 49.951 0 1.021 394 6.214 160 15.560 33.150 2.637.000 0 0 0 0 413 7.776 0 0 16.000 36.000 2.660.000,0

Thị trấn Tuy Phước 1.796 12 149 312 1.776 59.000 14 256 325 1.935 60.000

Thị trấn Diêu Trì 1.176 24 390 7,5 817 937 49.000 28 505 840 1.017 50.000

Xã Phước Thắng 6.710 12 147 1.365 2.918 254.000 14 256 1.403 3.168 256.000

Xã Phước Hưng 5.030 62 30 510 1.024 3.291 248.000 35 630 1.053 3.573 250.000

Xã Phước Quang 4.870 31 15 240 15,5 991 2.810 160.000 16 296 1.019 3.051 161.000

Xã Phước Hòa 3.650 61 35 545 15,5 762 2.851 253.000 45 785 783 3.096 255.000

Xã Phước Sơn 8.500 24 390 1.281 3.100 205.000 28 505 1.317 3.366 207.000

Xã Phước Hiệp 4.948 429 40 780 31,0 2.189 2.876 186.000 50 950 2.250 3.123 187.000

Xã Phước Lộc 2.180 31 30 450 887 2.321 109.000 30 550 912 2.520 110.000

Xã Phước Nghĩa 1.750 31 6 100 638 937 135.000 7 121 656 1.017 136.000

Xã Phước Thuận 3.860 21 344 583 2.752 156.000 26 480 599 2.988 158.000

Xã Phước An 4.022 193 85 1.190 28,0 3.213 3.108 258.000 60 1.335 3.303 3.375 260.000

Xã Phước Thành 1.459 183 60 979 62,0 1.498 3.473 565.000 60 1.107 1.540 3.771 570.000

Cây ngô Rau các loại Cây lạc

 Phụ lục 3: KẾ HOẠCH  MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 6 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      tháng      năm 2024 

của UBND huyện Tuy Phước)

Đơn vị

Kế hoạch  6 tháng còn lại năm 2024 

Quí III Quí IV
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